UBND XÃ GÒ NỔI	           	         MA TRẬN - BẢNG ĐẶC TẢ - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
   TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN				        	MÔN: TOÁN 6 - THỜI GIAN: 90 PHÚT
A. BẢNG  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 6
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Số tự nhiên

	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	2(0,5)
	
	1(0,25)
	2(1,0)
	
	
	5(1,75)

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	1(0,25)
	
	
	
	
	2(1,25)
	3(1,5)

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	4(1,0)
	2(1,0)
	
	1(1,0)
	
	1(1,0)
	8(4,0)

	2

	Các hình phẳng trong thực tiễn
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều 
	3(0,75)
	
	
	
	
	
	3(0,75)

	
	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân
	
	1(0,5)
	1(0,25)
	1(0,5)
	
	1(0,75)
	4(2,0)

	Tổng số câu
	10
	3
	2
	4
	
	4
	23

	Tổng số điểm
	2,5đ
	1,5đ
	0,5đ
	2,5đ
	
	3,0đ
	10,0đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	





B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 6
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	ĐẠI SỐ

	1

	Số tự nhiên

	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên



	Nhận biết:
- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên; viết được tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử.
- Nhận biết các số La Mã.
- Biết đọc và viết số tự nhiên trong hệ thập phân; 
	
TN 1,7 
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.
- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.
- Biểu diễn được tập hợp bằng tính chất đặc trưng (Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng được cách cho tập hợp.
	
	
TN8
TL1c;3a
	

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên 
	Nhận biết:
-  Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
	
TN 2
	
	



	
	
	
	Vận dụng:
- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.
- Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.
-  Giải quyết được những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc)gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có, ...).
	
	
	TL4a;4b


	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung 
	Nhận biết :
-  Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội. 
-  Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.  
- Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.
- Nhận biết được phân số tối giản.
Thông hiểu:
- Hiểu được dấu hiệu chia hết để giải bài toán tìm chữ số.
	
TN3;6,9,12 
TL 1a;1b
	




TL3b
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	

	


	
TL4c

	HÌNH HỌC 

	2. Các hình phẳng trong thực tiễn 
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều 
	Nhận biết: 
- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	
TN 4,5,10
	
	

	
	
	Thông hiểu:
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).
	
	
	

	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân
	Nhận biết
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
	
TL 2
	
	

	
	
	Thông hiểu 
- Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).
	
	
TN11
TL5a
	

	
	
	Vận dụng 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.
	
	
	
TL5b

	Tổng
	
	13
	6
	4

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	[bookmark: _Hlk179965920][bookmark: _Hlk148041193]TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
  Họ và tên: ……………………………
  Lớp: 6/…..
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I_NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN – Lớp 6
Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)  khoanh tròn vào một phương án trả lời đúng của mỗi câu sau:
Câu 1. Cách viết tập hợp nào sau đây đúng? 
	A. H = {1; 2; 3; 4}.
	B. H = (1; 2; 3; 4).

	C. H = 1; 2; 3; 4.
	D. H = [1; 2; 3; 4].


Câu 2. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc? 
	A. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.
	 B. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.

	C. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.
	 D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.


Câu 3. Trong các số sau, số nào là ước của 12? 
	  A. 5.
	 B. 7.
	 C. 8.
	D. 4.


Câu 4. Cho phát biểu sau: “……….. là hình có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau bằng 600. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
	A. Hình vuông.
	B. Hình tam giác đều.
	C. Hình lục giác đều.
	D. Cả A, B và C đều sai.


Câu 5. Trong các hình sau đây, hình nào là hình thang cân? 
[image: ]
	A. Hình (2).
	  B. Hình (3).
	   C. Hình (1).
	 D. Hình (4).


Câu 6. Trong các số sau, số nào là số nguyên tố? 
	A. 8.
	B. 12.
	C. 3.
	 D. 15.


Câu 7. Giá trị viết trong hệ thập phân của số La Mã V là 
	A. 4.
	     B. 5.
	C. 15.
	D. 7.


Câu 8. Giá trị của chữ số 2 trong số 32179 là 
	A. 2000.
	B. 20.
	C. 200.
	D. 2.


Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ trống:  80 : 9 = 8 (dư …………)  
	A. Dư 5.
	B. Dư 6.	
	C. Dư 7.	
	D. Dư 8.


Câu 10. Trong hình lục giác đều có  
	A. sáu góc bằng nhau và bằng 60.
	B. sáu góc bằng nhau và bằng 90.

	C. sáu góc bằng nhau và bằng 120.
	D. sáu cạnh bằng nhau và bằng 120o.


Câu 11. Một hình vuông có độ dài một cạnh là 4cm, thì chu vi của hình vuông đó là 
	A.16cm. 
	B. 4cm .
	C. 20cm .
	D. 8cm.


Câu 12. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? 
	A. .
	B. .
	C. .
	D. .


II. TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm):  Cho tập hợp A gồm các phần tử: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê. 
b) Trong tập hợp A, các số nào là bội của 3?  
c) Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. 
Bài 2 (0,5 điểm): Cho hình bình hành ABCD (hình vẽ)

[image: Hình bình hành là gì ? Định nghĩa, Tính chất về Hình bình hành chi tiết]

Kể tên các cặp cạnh song song trong hình vẽ trên. 
Bài 3 (1,5 điểm): 
 	a) Cho biết số tự nhiên n đọc là năm mươi mốt nghìn không trăm mười sáu. Hãy viết số tự nhiên n. 
           b) Trong các số sau: 580; 423; 262; 186; 315. Hãy chỉ ra các số chia hết cho 2, chia hết cho 9. 
Bài 4 (2,25 điểm):  
  a) Thực hiện phép tính: 200 + (4 . 52   24 : 23) 
        b) Tính tổng bằng cách hợp lí: M =  
  	c) Thầy tổng phụ trách Đội muốn chia 54 quyển vở, 36 bút bi thành các phần quà sao cho số vở và số bút trong các phần quà như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? 
Bài 5 (1,25 điểm): 
Sân nhà bạn An được thiết kế theo dạng hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 20m.
a) Em hãy giúp bạn An, tính diện tích sân nhà bạn. 
b) Bố An muốn dùng những viên gạch hình chữ nhật có chiều dài là 50cm, chiều rộng là 40cm để lát sân. Đố em, bố An đã mua một viên gạch với giá bao nhiêu tiền, biết rằng số tiền mà bố An mua gạch đủ để lát sân là 60 000 000 đồng? (Coi mạch vữa không đáng kể) 
----------------------------Hết---------------------------
                                        Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.


ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KTGK I MÔN TOÁN 6 
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	A
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
1,5đ 
	a) 
b) Trong tập hợp A, các số là bội của 3 là: 3; 6; 9
c) 
	0,5
0,5
0,5

	2
0,5đ
	   Cạnh AB song song với cạnh DC
Cạnh AD song song với cạnh BC
	0,25
0,25

	3
1,5đ
	a) n = 51016
	0,5

	
	b) Các số chia hết cho 2 là: 580; 262; 186.
    Các số chia hết cho 9 là: 423; 315.
	0,5
0,5

	  4
2,25đ
	 a) 200 + (4 . 52   24 : 23)
= 200 + (4. 25 – 24 : 8)
= 200 + (100  3)
= 200 + 97 = 297
	
0,25
0,25
0,25

	
	b) Tính tổng: M = 
Ta có: 2M = 2. 
                    =
2M  M =   
               = 
	
0,1
0,1
0,2

0,1

	
	c) Gọi x là số quà ít nhất mà thầy tổng phụ trách chia được.
Vì 54 quyển vở và 36 cây bút được chia đều cho x phần quà 
Nên 54 x và 36 x
Suy ra:  x 
Mà x là số phần quà nhiều nhất 
Nên x = ƯCLN(54; 36) = 2. = 18
Vậy số quà mà thầy giáo chia được nhiều nhất là 18 phần.
	
 
  0,25
  0,25

0,25
  0,25

	



5
1,25đ
	 a) Diện tích của sân nhà bạn An là
              20.20 = 400 m2
	0,5

	
	b) Diện tích của mỗi viên gạch dùng để lát nền là:
              50 . 40 = 2000 cm2 = 0,2 m2
Số viên gạch bố An cần phải mua là:
              400 : 0,2 =  2 000 (viên gạch)
Giá tiền bố An dùng để mua 1 viên gạch là:
          60 000 000 : 2 000 = 30 000 (đồng)
	0,25

0,25

0,25


Lưu ý: Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.

	Người duyệt đề



	Người ra đề


Thái Thị Thanh Tuyền
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